TUẦN 30
(Từ 14/4/2025 đến 18/4/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

1C
	1
	Tập đọc
	Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1+ tiết 2)
	

	
	
	2
	Tập đọc 
	
	

	
	
	3
	Toán 2
	Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 (tiết 1)
	

	
	
	4
	TNXH 2
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 2: Từ Hoạt động 3–đến hết.)
	Tích hợp quyền con người- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ  - Tiết 2
	

	
	
	2
	GDTC
	Đ/C Khiêm dạy
	

	
	
	3
	TNXH 2
	Các mùa trong năm – Tiết 1 
	

	    4


	Sáng
3A

1A


	1
	Tiếng Việt 3
	Ôn chữ viết hoa X, Y.
	

	
	
	2
	T.Việt tăng
	Luyện viết: Chuyện của ông Biển. Phân biệt l/n, v/d.
	

	
	
	3
	TNXH 1
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 1): Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.)
	Tích hợp quyền con người- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

	
	
	4
	Tập đọc
	Ngoan
	

	
	Chiều

1B


	1
	Toán 2
	Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 (tiết 1)
	

	
	
	2
	Toán tăng 2
	Phép cộng dạng 25 + 40; Phép trừ dạng 39 – 15 (T 2)
	

	
	
	3
	 TNXH 2
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 2: Từ Hoạt động 3–đến hết.)
	Tích hợp quyền con người- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN:  Nói về một trò chơi, món ăn của quê hương.
	

	
	
	2
	Toán tăng 
	Ôn tập về đơn vị đo độ dài: Mét, ki-lô-mét. 
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1+ tiết 2)
	Lồng ghép GDĐP chủ đề 3

	
	
	4
	Đạo đức
	
	

	
	Chiều

1A
	1
	Toán 3
	Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40 (tiết 2)
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể (Tiết 2: Từ Hoạt động 3–đến hết.)
	Tích hợp quyền con người- Quyền sống, quyền bí mật đời sống riêng tư.

	
	
	3
	Toán tăng 2 
	Phép cộng dạng 25 + 40; Phép trừ dạng 39 – 15 (T 2)
	

	 6


	Sáng

2A


	1
	TNXH 1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ  - Tiết 2 
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Các mùa trong năm – Tiết 1 
	

	
	
	3
	T. Việt 9
	TĐSB: Đọc sách báo viết về quê hương.
	

	
	
	4
	T. Việt 10
	
	


                                                                    Duyệt ngày 11  tháng  4  năm 2025
                                                                                  Phó hiệu trưởng
                                                                               Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 30
Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1+2 : TẬP ĐỌC – LỚP 1C
 SẺ ANH, SẺ EM (T 1+T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Đọc trơn bài, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu bài đọc.

- Hiểu câu chuyện nói về tình cảm anh em trong gia đình: Anh em sẽ yêu thương, nhường nhịn nhau khiến sẻ mẹ rất vui, gia đình đầm ấm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ

-2 HS đọc thuộc lòng 6 hoặc 10 dòng bài đồng dao Ông  giẳng ông giăng.

-Hỏi: Nhà bạn nhỏ có ai? Nhà bạn nhỏ có đồ vật gì?

B. Dạy bài mới

1.Chia sẻ và giới thiệu bài

1.1Học sinh thảo luận nhóm đôi

-Nhà bạn có mấy anh, chị, em? Tình cảm của bạn với anh, chị, em thế nào?

-Tình cảm của anh, chị, em với bạn thế nào? Bạn cảm thấy thế nào nếu anh, chị, em đi vắng?

-Gọi 3 – 4 HS phát biểu, GV nhận xét khích lệ.

1.2.Giới thiệu bài

-GV chỉ tranh minh họa, HS quan sát: sẻ mẹ đang tha mồi về cho con. Anh em sẻ há mỏ, vui mừng đón mẹ. Tình cảm gia đình thật ấm áp.

2.Khám phá và luyện tập.

2.1.Luyện đọc

a)Giáo viên đọc mẫu, giọng nhẹ nhàng, tình cảm. lời sẻ mẹ hối hả lúc giục con ăn. Lời sẻ anh và sẻ em nhỏ nhẹ dễ thương.

b)Luyện đọc từ ngữ:vườn, rét, nằm co ro, cố sức, cọng rơm, thương yêu, mệt. 

c)Luyện đọc câu

Bài có 13 câu.

Gọi HS đọc nối tiếp từng câu  (liền 2 câu ngắn). GV nhắc nhở  HS nghỉ hơi ở câu dài: Thương em,/ sẻ anh cố sức kéo….trong tổ/ che cho em.
	-HS đọc
-Học sinh trả lời

-Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS đọc

-HS nối tiếp đọc từng câu.



	Thi đọc đoạn, bài

· Thi đọc nối tiếp 3 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến….che cho em.

+ Đoạn 2: tiếp theo đến …ăn trước đi.

+ Đoạn 3: còn lại.

· Từng cặp, sau đó từng tổ thi đọc cả bài.

· Gọi 1 HS đọc cả bài

· Cả lớp đọc đồng thanh cả bài

3.1.Tìm hiểu bài đọc

· 2 HS nối tiếp nhau đọc 2 câu hỏi trong sách giáo khoa

· Hỏi: Vì sao sẻ mẹ quên cả mệt?

· Hỏi – đáp:

+ Vì sao sẻ mẹ quên cả mệt?
+ Em thích sẻ anh hay sẻ em? Vì sao?

· Câu chuyện giúp em hỏi điều gì?

4.1.Luyện đọc lại

· 1 nhóm 4 HS đọc theo các vai: người dẫn chuyện, sẻ mẹ, sẻ anh, sẻ em.

· Lặp lại với nhóm học sinh khác.

5.Củng cố dặn dò

· Giáo viên nhận xét giờ học. dặn học sinh chuẩn bị  bài sau
	-HS đọc

-HS đọc

-HS trả lời

-Ý b

-Vì sẻ mẹ thấy các con rất thương yêu nhau.

-HS trả lời theo suy nghĩ riêng. VD: em thích sẻ anh vì sẻ anh rất yêu thương em, cố kéo cho em các cọng rơm che cho em khỏi lạnh./ Thích sẻ em vì sẻ em còn nhỏ đã biết thương anh , nhường thức ăn cho anh….

-Gia đình sẽ rất đầm ấm, hạnh phúc, cha mẹ sẽ rất vui nếu con cái yêu thương nhường nhịn nhau.

-Học sinh phân công vai và luyện đọc lại chuyện.

-Học sinh lắng nghe


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ……………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 3 : TOÁN 2  – LỚP 1C
PHÉP TRỪ DẠNG 27 – 4, 63 – 40 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).


- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động khởi động
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi
Thảo luận theo nhóm, bàn:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 27 - 4 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
Hoạt động hình thành kiến thức

GV nhận xét các cách tính của HS.

GV hướng dẫn HS cách đặt tính và thực hiện phép trừ dạng 27 - 4 = ?

HS đọc yêu cầu: 27- 4 = ?

HS quan sát GV làm mẫu:

+ Đặt tính (thẳng cột).

+ Thực hiện tính từ phải sang trái: 7 trừ 4 bằng 3, viết 3.Hạ 2, viết 2.

+ Đọc kết quả: Vậy 27 - 4 = 23.

GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 56 - 3 = ?

GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.

Lưu ý: GV có thê đưa ra một số phép tính đặt tính sai hoặc đặt tính đúng nhưng tính sai để nhắc nhở HS tránh những lồi sai đó.
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm hai số tròn chục, phép trừ dạng 39 15.

HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Quan sát bức tranh (trong SGK).

HS tính 27 - 4 = ?

Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 27 - 4 = ? (HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...)

Đại diện nhóm nêu cách làm.

HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính; trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
HS đổi bảng con, nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.

HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 27 - 4.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_______________________________________________

TIẾT 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 1C
BÀI 19: GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:

 * Về nhận thức khoa học: 
Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

 Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi - Các hình trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học của tiết học trước.

b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Năm ngón tay ngoan” (sáng tác: Trần Văn Thụ).

· GV đặt câu hỏi: “Bài hát vừa rồi có nhắc đến bộ phận bên ngoài nào của cơ thế chúng ta?” (tay).

· GV dẫn dắt vào bài tiết 2: Hôm nay cô và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chức năng của các bộ phận bên ngoài cơ thế nhé.

2. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đôi tay trên cơ thể của em
a. Mục tiêu:
- HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành

· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.

· HS quan sát các tranh 1, 2, 3 và 4 (trang 94 SGK - GV có thể phóng to cho HS quan sát) và nói về nội dung từng tranh.

· GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.

+ Tranh 1: Dùng tay để chăm sóc cây.

+ Tranh 2: Dùng tay để viết bài.

+ Tranh 3: Dùng tay để chăm sóc em bé.

+ Tranh 4: Dùng tay để cầm thức ăn.

· GV nhận xét.

· GV đính hình bạn Nam đang giơ tay (trang 94 SGK) lên bảng và nêu câu chốt để chuyển ý: Nhờ có đôi bàn tay mà chúng ta làm được rất nhiều việc như đã kể ở trên.

· GV chia lớp thành các nhóm đôi, HS thảo luận trả lời các câu hỏi:

+ Bạn Nam đang giơ tay trái hay tay phải?

+ Mỗi bàn tay có bao nhiêu ngón, đó là những ngón nào?

· GV nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Cơ thể chúng ta có 2 tay: tay phải và tay trái. Mỗi bàn tay có 5 ngón: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Đôi tay giúp chúng ta làm được rất nhiều việc khác nhau trong đời sống hằng ngày.

3. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đôi chân trên cơ thể của em
a. Mục tiêu: HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành:

· GV cho HS xem đoạn phim cá bạn HS chơi các trò chơi như: nhảy dây, đá banh, đuổi bắt,... Sau khi xem xong, GV đặt câu hỏi:

+ Khi tham gia các trò chơi, em đã dùng những bộ phận nào trên cơ thể để chơi?

+ Chân em dùng để làm gì?

· GV giới thiệu nội dung 4 tranh đầu ở trang 95 SGK và nhận xét: Chân dùng đế đứng, đi, chạy, nhảy.

· Kết luận: Các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

HS tập đọc các từ khoá của bài: “Cơ thể - Đầu - Mình - Tay - Chân”.

4. Hoạt động tiếp nối sau bài học

- GV yêu cầu HS về thực hiện các hoạt động sinh hoạt của mình bằng các bộ phận bên ngoài cơ thể. Chụp hình làm sản phẩm để chia sẻ với bạn.

- Tìm hiếu về các bộ phận có ở vùng đầu để chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS trả lời.

- HS quan sát SGK/T.94, thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.
-HS trình bày

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi – nhận xét.

-HS nghe
- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.

-HS xem
- HS trả lời – nhận xét.

- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.
- HS đọc từ khóa.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.
* Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Tự đánh giá việc làm của bản thân trong việc thực hiện : phòng tránh công vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp ; phòng tránh bệnh sỏi thận.

- Biết nhắc nhở các bạn đeo cặp đúng cách và không nhịn tiểu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Các hình trong sách giáo khoa, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tự đánh giá

a. Mục tiêu:  HS tự đánh giá việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

[image: image5.png]Not 101 s6ng nding quanh nam va c6 hai mua:
maa mua va moa kho.



- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu phiếu tự đánh giá ở trang 108 SGK để chia sẻ với các bạn những việc nào em đa làm thường xuyên, thỉnh thoảng (chưa làm thường xuyên) hoặc chưa thực hiện và những thói quen bản thân các em cần thay đổi để thực hiện được việc phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số HS xung phong chia sẻ với cả lớp về việc làm của bản thân em trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	-HS đọc tên bài

- HS làm việc theo nhóm. 

- HS trình bày. 

	Hoạt động 3: Đóng vai

a. Mục tiêu: Biết khuyên các bạn đeo cặp đúng cách và không nhịn tiểu.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân
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- GV yêu cầu từng cá nhân nghiên cứu hai tình huống trang 108 SGK.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận về cách đưa ra lời nhắc nhở với bạn trong mỗi tình huống. Sau đó, yêu cầu một số bạn tập đóng vai xử lí tình huống 1; các bạn khác tập đóng vai xử lí tình huống 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

Các nhóm lên bảng đóng vai. HS nhóm khác, GV nhận xét, góp ý cho lời nhắc nhở của từng nhóm.
	- HS quan sát tranh, đọc hai tình huống. 

- HS lắng nghe, thực hiện thảo luận theo nhóm. 

- HS đóng vai. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

.....................................................................................................................................
____________________________________________________
TIẾT 2 : GIÁO DỤC THỂ CHẤT – LỚP 2B
Đ / C KHIÊM DẠY

______________________________________________
TIẾT 3 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
CÁC MÙA TRONG NĂM (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên của các mùa trong hai vùng địa lí khác nhau.

- Nêu được một số đặc điểm của các mùa trong năm.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Nêu được tên của các mùa trong hai vùng địa lí khác nhau.

- Nêu được một số đặc điểm của các mùa trong năm.
* Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.
         - Các hình trong sách giáo khoa, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
         - Một số hình ảnh về cảnh vật và các hoạt động thích ứng của con người với các mùa khác nhau (GV chuẩn bị hoặc có thể yêu cầu HS sưu tầm)

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV cho HS nghe nhạc và hát theo bài Khúc ca bốn mùa. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa nghe và hát theo ca khúc Khúc ca bốn mùa. Vậy có phải nước ta địa điểm nào cũng có bốn mùa không? Mỗi mùa có những đặc điểm gì? Chúng ta se cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 19: Các mùa trong năm. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các mùa nơi bạn An sống

a. Mục tiêu: Sử dụng kĩ năng quan sát tranh, trình bày được sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết đặc trưng của hai mùa nơi bạn An sống. Nêu được tên và đặc điêm của hai mùa đó
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm 4
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- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và hình 2 trang 110 SGK để nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung câu nhận xét của bạn.
Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV cho hai HS đọc lời giới thiệu của bạn An trước lớp và lời kết luân của con ong về đặc điêm của mùa mưa và mùa khô. 

- GV nhấn mạnh đặc điểm chung của cả hai mùa là đều nóng. 

Hoạt động 2: Các mùa nơi bạn Hà sống

a. Mục tiêu: Sử dụng kĩ năng quan sát các tranh, trình bày được về sự khác nhau về cảnh vật nơi và thời tiết của bốn mùa nơi bạn Hà sống. Kể được tên các mùa và nêu được đặc điểm của bốn mùa. 

b. Cách tiến hành:

Bươc 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1 - 4 ở trang 111 SGK để nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết.
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Hãy nhận xét sự khác nhau về cây cối (màu sắc của lá, cành, hoa có trong mồi hình).

+ Hãy nhận xét về quần áo của mọi người trong mồi hình, từ đó suy ra thời tiết trong mỗi hình.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời 
đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
-
 GV yêu cầu HS khác bổ sung và nhận xét phần trình bày của các bạn.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV cho hai HS từng người đọc lời giới thiệu của bạn Hà trước lớp và lời kết luận của con ong về đặc điểm của bốn mùa nơi bạn Hà đang sống.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Nơi bạn Hà sống có mấy mùa, là những mùa nào?

+ Hình nào ứng với mùa xuân, hè, thu, đông? Đặc điểm của mỗi mùa là gì?

- 
GV đặt thêm câu hỏi để khai thác kiến thức thực tế về mùa của HS:

+ Các em có biết tết Nguyên đán vào mùa nào không?

+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường như thế nào? Mưa xuân thường mưa to hay mưa nhỏ và có tên gọi là gì? 

- GV yêu cầu HS làm câu 4 của bài 19 vào Vở bài tập.

-
GV kêt luận: Ở Việt Nam, có nơi có hai mùa, có nơi có bốn mùa diễn ra trong năm. Mỗi mùa có những đặc điểm khác nhau về thời tiết. Do những đặc điểm này mà cảnh vật mỗi mùa khác nhau và con người có những hoạt động thích ứng với mỗi mùa.
	- HS nghe, hát. 
-HS nghe
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Hình 1 cây cối xanh tốt, hình 2 cây cối khô cằn (thể hiện lá cây màu vàng úa). 

+ Hình 1 có mưa, hình 2 trời nắng.

+ Cây cối xanh tốt thể hiện có mưa nhiều ngày. Cây cối cằn khô thể hiện nắng nóng, mưa ít hoặc không có mưa trong nhiều ngày.

- HS trả lời:

- Sự khác nhau vê cây cối:

+ Hình 1: Trên cây có các búp lá mới mọc (còn gọi là chồi non), cô gái cầm cành hoa đào.

+ Hình 2: Cây cối xanh tốt, có hoa phượng.

+ Hình 3: Lá cây bị vàng, nhiều lá vàng rụng trên đường.

+ Hình 4: Cây trụi lá.

- Sự khác nhau về thời tiết:

+ Hình 1: Trời không có nắng, trời hoi lạnh (thể hiện qua người mặc áo khoác mỏng).

+ Hình 2: Trời nắng, nóng (thể hiện qua người mặc áo cộc tay).

+ Hình 3: Thời tiết hơi lạnh (người mặc áo khoác mỏng, áo dài tay).

+ Hình 4: Trời rét (các bạn mặc áo khoác dày, đội mũ len).

- Nơi bạn Hà sống 4 mùa mùa xuân (hình 1), hè (hình 2), thu (hình 3), đông (hình 4). 

- Tết Nguyên đán vào mùa xuân. 

+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường se se lạnh, có mưa phùn. 

-HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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__________________________________________________________
Thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
ÔN CHỮ VIẾT HOA X, Y
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa X, Y cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

 +  Viết tên riêng: Ý Yên
 + Viết câu ứng dụng: Xuân tươi sắc hoa đào / Hè về, sen toả ngát.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa của câu thơ.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa X, Y cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa X, Y
- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Ý Yên
- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

    Xuân tươi sắc hoa đào / Hè về, sen toả ngát
- GV mời HS nhắc lại ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung

- HS viết Xuân, Hè: GV hướng dẫn HS cách nổi nét giữa chữ hoa với chữ thường và giữa các chủ thường với nhau.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.
 HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa X, Y
-HS viết bảng con

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại
- HS viết bảng con


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa X, Y cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

    +  Viết tên riêng: Ý Yên
    + Viết câu ứng dụng vào trong vở luyện viết 3.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ X, Y
+ Luyện viết: Ý Yên
+ Luyện viết câu ứng dụng:

   Xuân tươi sắc hoa đào / Hè về, sen toả ngát 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: CHUYỆN CỦA ÔNG BIỂN. PHÂN BIỆT: l/n, v/d
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe - viết chính xác đoạn 1 của bài: Chuyện của ông Biển
- Luyện phân biệt: l/n; v/d
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đoạn 1 của bài: Chuyện của ông Biển
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Ông Biển đem lại những gì cho con người?

- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Đoạn viết có mấy câu?
? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập. Chọn chữ cái phù hợp với chỗ chấm:
a. l hay n:

 ….oanh quanh,      ….ước biển,        …ảy nở,          đất ….iền       
b. v hay d:
 ….ội  …àng,        ….ọn  …ẹp,         ….ẽ tranh,        cây  ….ừa          
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
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TIẾT 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 1A
BÀI 19: GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (Tiết 1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau bài học, HS đạt được:

 * Về nhận thức khoa học: 
Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

 Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi - Các hình trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về các bộ phận bên ngoài của cơ thể.

- Tạo tình huống dẫn vào bài.

b. Cách tiến hành:
-GV tổ chức trò chơi “Bóng lăn”.

-GV phổ biến luật chơi: GV hô “Bóng lăn! Bóng lăn!”, HS nhảy động tác bóng lăn. GV hô “Bóng lăn bên trái!” (hoặc bên phải)..., HS nhảy động tác bóng lăn trái/phải. GV hô “Sút!”, HS dùng chân đá và hô “Vào!”.

-GV đặt câu hỏi: “Khi sút bóng, em dùng bộ phận nào của cơ thể để thực hiện?” (Dùng chân). Vậy ngoài chân ra thì cơ thể chúng ta còn có những bộ phận bên ngoài nào nữa? (HS kể tự do).

-GV dẫn dắt: Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các bộ phận bên ngoài đó qua bài học: “Giữ an toàn cho cơ thể”.

- GV nói tên bài và viết lên bảng: Bài 19: Giữ an toàn cho cơ thể.
2. Hoạt động 1: HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.
a. Mục tiêu:
- HS nêu được các bộ phận bên ngoài cơ thể.

b. Cách tiến hành

-GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.

-HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+Các bạn trong tranh đang cử động những bộ phận nào của cơ thể?

-GV tố chức cho HS chia sẻ câu trả lời trước lớp (với thời gian trình bày 1 phút cho một HS).

-GV nêu câu hỏi mở rộng thêm: Em nhìn thấy bạn có mấy tay/chân? (có 2 tay, 2 chân).

-GV giáo dục các em biết trân trọng cơ thể đầy đủ, lành lặn của mình, không chọc ghẹo những bạn bị khiếm khuyết về cơ thể.

* Kết luận: Các phần bên ngoài của cơ thể gồm: đầu, mình, tay và chân.”

3. Hoạt động 2: Nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.

a. Mục tiêu: HS chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của bạn trai và bạn gái trong tranh. Phân biệt những điểm khác nhau giữa con trai và con gái.

b. Cách tiến hành:

-GV cho HS thảo luận nhóm đôi: HS chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của mình và bạn trong nhóm.

-GV cho 3-4 nhóm trình bày. Các HS còn lại nêu nhận xét.

-GV đính tranh vẽ bé trai, bé gái (trang 93 SGK) lên bảng, tổ chức cho HS lên chỉ vào hình và nói tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của hai bạn trong tranh.

-GV nêu câu hỏi mở rộng: “Theo em, con trai và con gái khác nhau như thế nào?”.

-GV nhận xét và nêu điểm khác nhau (con trai khác con gái về đặc điểm bên ngoài như tóc, trang phục, bộ phận sinh dục - vùng mặc đồ lót,...) và giáo dục HS kĩ năng phòng chống xâm hại (không cho người khác đụng chạm vào những vùng nhạy cảm của cơ thể mình).

* BÀI HỌC: Cơ thể chúng ta gồm nhiều bộ phận và mỗi người đều có những đặc điểm riêng về màu da, mái tóc,...

4. Hoạt động: Trò chơi: “Ai nhanh ai thắng”.

a. Mục tiêu: HS thi kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể

b. Cách thực hiện:

- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi theo yêu cầu: “Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể”

+ GV chia lớp thành hai đội. Đội nào đúng nhiều đáp án đúng và nhanh nhất sẽ chiến thắng được cả lớp tuyên dương.

5. Củng cố – dặn dò.
	- HS tham gia chơi theo hướng dẫn.

- HS trả lời.

- HS nhắc lại tên bài.

- HS quan sát SGK/T.92 và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời – nhận xét.

- HS trả lời

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

- HS trả lời – nhận xét.

- HS trình bày – nhận xét.
-HS thực hiện
-HS nghe

-HS chú ý nghe

-HS đọc

-HS chơi trò chơi
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TIẾT 4: TẬP ĐỌC – LỚP 1A
NGOAN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Đọc trơn bài thơ, phát âm đúng các tiếng. Biết nghỉ hơi sau các dòng thơ. 

- Hiểu các từ ngữ trong bài. 

- Hiểu, trả lời đúng các câu hỏi về bài đọc.

- Hiểu nội dung bài thơ: Mọi vật xung quanh em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc có ích. Bé ngoan là bé biết nghe lời cha mẹ, làm nhiều việc tốt.

- Học thuộc lòng bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, vở bài tập Tiếng việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ

-2 HS tiếp nối nhau đọc bài sẻ anh sẻ em. 

-Hỏi: Vì sao sẻ mẹ quên cả mệt?
-Em thích sẻ anh hay sẻ em? Vì sao?
B. Dạy bài mới

1.Chia sẻ và giới thiệu bài

1.1Cả lớp nghe hát và cùng hát bài Những em bé ngoan
1.2.Giới thiệu bài

-Bài học hôm nay có tên là Ngoan. Các sự vật trong bài đều ngoan ngoãn, làm việc có ích. Học sinh quan sát tranh: tranh vẽ bà đang ngồi khâu vá dưới ánh đèn dầu. Bé đang múc nước trong chum để rửa tay. Mẹ đang nấu cơm trên bếp lửa.
-Đèn dầu giúp bà khâu vá. Nước giúp bé rửa trắng bàn tay. Lủa giúp mẹ thổi cơm. Bài thơ nói về các sự vật “ Ngoan” thế nào và thế nào là được gọi là bé “Ngoan”?
2.Khám phá và luyện tập.

2.1.Luyện đọc

a)Giáo viên đọc mẫu, giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

b) Luyện đọc từ ngữ: ngoan, sáng sân nhà, thắp, ngồi may, rửa trắng, thổi đầy nồi cơm, chin đỏ vườn, quạt hương thơm.
c)Luyện đọc dòng thơ

· Bài có 8 dòng thơ. 

· Gọi HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ một (cá nhân, từng cặp)/ cá nhân.

d)Thi đọc đoạn, bài

· Gọi HS đọc theo đoạn (2 đoạn: đoạn 1 4 dòng đầu, đoạn 2 còn lại)

· Gọi HS đọc theo bài

3.1.Tìm hiểu bài đọc

-Gọi 1 HS đọc 3 câu hỏi, BT trong SGK.

-Từng cặp HS trao đỏi , trả lơi câu hỏi:

+Bài thơ khen những vật gì ngoan?

-GV nêu yêu cầu của BT2

Hỏi: thế nào là bé ngoan?

-(lặp lại) 1 HS hỏi – cả lớp đáp

4.Học thuộc lòng

-HS học thuộc lòng bài thơ theo cách xóa dần chữ, chỉ giữ lại chữ đầu câu, rồi xóa hết.

-GV cho HS tự nhẩm học thuộc bài thơ.

-GV cho HS thi đọc thuộc lòng 4 dòng thơ đầu/ 4 dòng thơ cuối/ cả bài thơ.

5.Củng cố dặn dò

-Giáo viên nhận xét giờ học.

-Dặn học sinh chuẩn bị cho tiết trưng bày tranh ảnh Em yêu thiên nhiên.
	-HS đọc

-Học sinh trả lời

-HS hát

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS đọc

-HS đọc

-HS nối tiếp nhau đọc

-HS đọc

-HS đọc

-Bài thơ khen trăng ngoan, đèn ngoan, nước ngoan, lửa ngoan, trái ngoan, gió ngoan.

-Cả lớp đọc kết quả nối ghép:

(a)Đèn – (3) thắp cho bà ngồi may

(b)Nước – (1) rửa trắng bàn tay.

(c)Gió – (2) quạt hương thơm khắp nhà.

- Bé ngoan là bé biết nghe lời mẹ cha, yêu cô, yêu bạn.

- HS trình bày

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc
-HS lắng nghe.
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Buổi chiều

TIẾT 1: TOÁN 2 – LỚP 1B
PHÉP TRỪ DẠNG 27 – 4, 63 – 40 (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).


- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động khởi động
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi
Thảo luận theo nhóm, bàn:

+ Bức tranh vẽ gì?

+ Nói với bạn về các thông tin quan sát được từ bức tranh. Bạn nhỏ trong bức tranh đang thực hiện phép tính 27 - 4 = ? bằng cách thao tác trên các khối lập phương.
Hoạt động hình thành kiến thức

GV nhận xét các cách tính của HS.

GV hướng dẫn HS cách đặt tính và thực hiện phép trừ dạng 27 - 4 = ?

HS đọc yêu cầu: 27- 4 = ?

HS quan sát GV làm mẫu:

+ Đặt tính (thẳng cột).

+ Thực hiện tính từ phải sang trái: 7 trừ 4 bằng 3, viết 3.Hạ 2, viết 2.

+ Đọc kết quả: Vậy 27 - 4 = 23.

GV chốt lại cách thực hiện, đề nghị một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.
GV viết một phép tính khác lên bảng. Chẳng hạn: 56 - 3 = ?

GV lấy một số bảng con đặt tính chưa thẳng hoặc tính sai để nhấn mạnh lại cách đặt tính rồi viết kết quả phép tính cho HS nắm chắc.

Lưu ý: GV có thê đưa ra một số phép tính đặt tính sai hoặc đặt tính đúng nhưng tính sai để nhắc nhở HS tránh những lồi sai đó.
	HS chơi trò chơi “Truyền điện” củng cố kĩ năng trừ nhẩm hai số tròn chục, phép trừ dạng 39 15.

HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

Quan sát bức tranh (trong SGK).

HS tính 27 - 4 = ?

Thảo luận nhóm về cách tìm kết quả phép tính 27 - 4 = ? (HS có thể dùng que tính, có thể dùng các khối lập phương, có thể tính nhẩm, ...)

Đại diện nhóm nêu cách làm.

HS lấy bảng con cùng làm với GV từng thao tác: đặt tính; trừ từ phải sang trái, đọc kết quả.
HS đổi bảng con, nói cho bạn bên cạnh nghe cách đặt tính và tính của mình.

HS thực hiện một số phép tính khác để củng cố cách thực hiện phép tính dạng 27 - 4.
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TIẾT 2 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 1B
PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 40; PHÉP TRỪ DẠNG 39 – 15 (T 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
* Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hành làm các BT phần Kết nối.

- Biết cách đặt tính và thực hiện phépcộng, phép trừ trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25+ 40, trừ không nhớ dạng 39 - 15).

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 2
	B. Kết nối:

Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 5. Đặt tính rồi tính
- HS đặt tính rồi tính.

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.

* Bài 6. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau và sửa lại cho đúng

- Gv cho HS nêu đề bài

- Hướng dẫn HS cách làm tìm chỗ sai của phép tính( đặt tính sai, cộng trừ sai,…)

- Cho HS làm bài

- NX

* Bài 7. Số.

- GV cho HS nêu cầu, cho HS quan sát hình

- HS viết các số thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp với yêu cầu

- HS làm bài vào vở

 - GV nhận xét.

* Bài 8. Nối các phép tính với kết quả bằng 68

 - GV cho HS đọc yêu cầu

- GV Hướng dẫn HS làm bài.
- GV quan sát HS làm và nhận xét

* Bài 9.

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ).

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời

HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS làm bài

- HS đổi vở nhận xét bạn

-Vài HS đọc đề

- Nghe

-Thực hiện

- HS quan sát hình

- HS làm bài theo yêu cầu

- HS nhận xét bạn

- HS quan sát hình

- HS làm bài

-  Vài HS nhắc lại

- HS thảo luận

- Viết: 57- 33= 24

- Trả lời: hàng cây đó còn lại là 24 cây
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TIẾT 3: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 1B
BÀI 19: GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Sau bài học, HS đạt được:

 * Về nhận thức khoa học: 
Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

 Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi - Các hình trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học của tiết học trước.

b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Năm ngón tay ngoan” (sáng tác: Trần Văn Thụ).

· GV đặt câu hỏi: “Bài hát vừa rồi có nhắc đến bộ phận bên ngoài nào của cơ thế chúng ta?” (tay).

· GV dẫn dắt vào bài tiết 2: Hôm nay cô và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chức năng của các bộ phận bên ngoài cơ thế nhé.

2. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đôi tay trên cơ thể của em
a. Mục tiêu:
- HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành

· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.

· HS quan sát các tranh 1, 2, 3 và 4 (trang 94 SGK - GV có thể phóng to cho HS quan sát) và nói về nội dung từng tranh.

· GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.

+ Tranh 1: Dùng tay để chăm sóc cây.

+ Tranh 2: Dùng tay để viết bài.

+ Tranh 3: Dùng tay để chăm sóc em bé.

+ Tranh 4: Dùng tay để cầm thức ăn.

· GV nhận xét.

· GV đính hình bạn Nam đang giơ tay (trang 94 SGK) lên bảng và nêu câu chốt để chuyển ý: Nhờ có đôi bàn tay mà chúng ta làm được rất nhiều việc như đã kể ở trên.

· GV chia lớp thành các nhóm đôi, HS thảo luận trả lời các câu hỏi:

+ Bạn Nam đang giơ tay trái hay tay phải?

+ Mỗi bàn tay có bao nhiêu ngón, đó là những ngón nào?

· GV nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Cơ thể chúng ta có 2 tay: tay phải và tay trái. Mỗi bàn tay có 5 ngón: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Đôi tay giúp chúng ta làm được rất nhiều việc khác nhau trong đời sống hằng ngày.

3. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đôi chân trên cơ thể của em
a. Mục tiêu: HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành:

· GV cho HS xem đoạn phim cá bạn HS chơi các trò chơi như: nhảy dây, đá banh, đuổi bắt,... Sau khi xem xong, GV đặt câu hỏi:

+ Khi tham gia các trò chơi, em đã dùng những bộ phận nào trên cơ thể để chơi?

+ Chân em dùng để làm gì?

· GV giới thiệu nội dung 4 tranh đầu ở trang 95 SGK và nhận xét: Chân dùng đế đứng, đi, chạy, nhảy.

· Kết luận: Các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

HS tập đọc các từ khoá của bài: “Cơ thể - Đầu - Mình - Tay - Chân”.

4. Hoạt động tiếp nối sau bài học

- GV yêu cầu HS về thực hiện các hoạt động sinh hoạt của mình bằng các bộ phận bên ngoài cơ thể. Chụp hình làm sản phẩm để chia sẻ với bạn.

- Tìm hiếu về các bộ phận có ở vùng đầu để chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS trả lời.

- HS quan sát SGK/T.94, thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.
-HS trình bày

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi – nhận xét.

-HS nghe

- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.

-HS xem

- HS trả lời – nhận xét.

- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.
- HS đọc từ khóa.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________

Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: NÓI VỀ MỘT TRÒ CHƠI, MÓN ĂN CỦA QUÊ HƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt:
- HS trao đổi nhóm, nói những gì mình biết về một trò chơi của trẻ em ở quê; hoặc về một loại bánh, món ăn quê hương. 

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của các bạn. 

2. Năng lực:
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Cảm nhận được sự thú vị, nét đẹp của trò chơi, món ăn, loại bánh quê hương. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV, HS: Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nói về những loại bánh hoặc món ăn quê hương. Hoạt động này là sự chuẩn bị để các em tham gia tích cực Ngày hội quê hương được tổ chức ở tiết Góc sáng tạo cuối tuần sau. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Chọn nhan đề, hình thành nhóm và thảo luận

a. Mục tiêu: HS quan sát tranh minh họa bài tập, nói về trò chơi dân gian, loại bánh, món ăn quê hương.

b. Cách tiến hành: 

- GV gắn hình ảnh của Bài tập 1 cho cả lớp quan sát. GV mời 2HS nối tiếp nhau đọc nội dung yêu cầu 12, 1b.

+ HS 1 (1a): Nói về một trò chơi thiếu nhi ở quê em. Đó là trò chơi gì? Ôn lại cách chơi để thực hành trước lớp.

+ HS 2 (1b): Nói về một loại bánh hay món ăn của quê hương mà em yêu thích. 

- GV mời HS nói đề mình chọn.

- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 5-6 HS. Nhóm nói về trò chơi dân gian. Nhóm nói về loại bánh, món ăn quê hương. 

- GV yêu cầu HS các nhóm thảo luận, nói về trò chơi dân gian; loại bánh, món ăn. 

Hoạt động 2: Chia sẻ kết quả trao đổi

a. Mục tiêu: Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài tập 2: Đại diện các nhóm chia sẻ về kết quả. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. 

- GV yêu cầu các nhóm khác nghe và đọc kết quả. 

- GV quan sát các nhóm trình bày và nhận xét. 

- GV yêu cầu các nhóm khác nghe và đọc kết quả. 

- GV quan sát các nhóm trình bày và nhận xét.

Hoạt động 3: Củng cố.

- GV: Các món ăn, các trò chơi, ..... là những điều thú vị, là những nét đẹp văn hoá của quê hương. Chúng ta cần giữ gìn và tự hào về những nét đẹp đó của quê hương.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS nói đề mình chọn. 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS các nhóm thảo luận. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS trình bày: 

- Nhóm 1: Nhóm tôi có 6 bạn. Bạn A muốn giới thiệu trò chơi trốn tìm và bạn B muốn giới thiệu trò chơi mèo đuổi chuột. 

+ Tôi giới thiệu trò chơi trốn tìm: Là trẻ con, chắc chắn bạn nào cũng thích chơi trò trốn tìm. Một bạn nhắm mắt đếm “năm, mười, mười lăm, hai mươi”. Các bạn còn lại trốn thật kĩ. Nếu bị tìm thấy sẽ phải nhắm mắt để những người còn lại đi trốn. 

+ Tôi giới thiệu trò chơi mèo đuổi chuột: Ở quê tôi, trẻ em thích chơi trò mèo đuổi chuột. Khi chuột chạy, mèo đuổi theo, chúng tôi đọc to: “mèo đuổi chuột, mời bạn ra đây, tay nắm chặt tay, đứng thành vòng rộng. Chuột luồn lỗ hổng, mèo chạy đằng sau”. Vui ơi là vui. 

- Nhóm 2: Nhóm tôi có 5 bạn. Bạn A muốn giới thiệu món bánh trôi.  Tôi rất thích làm bánh trôi. Mẹ đã dạy tôi làm bánh trôi. Tôi nặn những viên bột trò, đặt một viên đường nhỏ vào giữa rồi bỏ vào nồi luộc. Khi mẹ vớt bánh, tôi rắc hạt vừng lên trên. Đĩa bánh thơm nức, đẹp ơi là đẹp. 
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TIẾT 2 : TOÁN TĂNG  – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI: MÉT, KI-LÔ-MÉT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS được củng cố về đơn vị đo độ dài m; km. Nắm được mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài: m, km. 

- Biết giải toán liên quan đến đơn vị đo độ dài đã học.
- HS được rèn kĩ năng trình bày bài. 
2. Phẩm chất.  HS tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
HS : Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. Đọc các đơn vị đo sau:   5m;  30m;  23m;   56km;   80km.

- Cho HS làm miệng – nhận xét.

Bài 2. Điền số vào chỗ chấm:

 1km = ... ..m;                               2km = .......m

 1000m =  .....km;                         200m + 800m  =  .....km

- HS làm vào vở

- HS đọc bài làm trước lớp, nhận xét.

Bài 3. Điền dấu  >; < ; = vào chỗ chấm.

     400m + 300m  .... km                                           1000m – 600m  ..... km                             

      1km .......  800m + 201m                                     70m + 300m ..... km

- HS làm bảng con – GV kiểm tra, nhận xét.

Bài 4.
      Sợi dây của Hà dài 54m. Sợi dây của Bình dài 12m. Hỏi sợi dây của Bình ngắn hơn của Hà bao nhiêu mét?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán.
- HS làm vào vở, báo cáo KQ.
- GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
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      TIẾT 3+4: ĐẠO ĐỨC – LỚP 2B
BÀI 12: EM VỚI QUY ĐỊNH NƠI CÔNG CỘNG (T1+T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức:

Học xong bài này, em sẽ:

- Nêu được một số quy định cần tuân thủ ở nơi công cộng

- Nêu được vì sao phải tuân thủ quy định nơi công cộng

- Thực hiện được các hành vi phù hợp để tuân thủ quy định nơi công cộng

- Đồng tình với những lời nói, hành động tuân thủ quy định nơi công cộng, không đồng tình với những lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng.
* Lồng ghép GD địa phương Chủ đề 3: Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

2. Năng lực:
* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
* Năng lực riêng: 

- Rèn năng lực phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động xã hội phù hợp.

3. Phẩm chất: Hình thành phẩm chất trách nhiệm, rèn luyện các chuẩn hành vi pháp luật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC.

1. Đối với giáo viên:

- SGK, SGV Đạo đức.

- Câu chuyện, bài hát, trò chơi gắn với bài học “Tìm hiểu quy định nơi cộng đồng”.

2. Đối với học sinh:

- SGK Đạo đức 2. 

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo 
yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:

- GV cho HS chơi trò chơi “Giải ô chữ”.
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- GV lần lượt nêu câu hỏi, nêu số ô chữ và cho HS giải ô chữ

- Kết thúc trò chơi, GV dẫn dắt: bài 12: Em với quy định nơi công cộng.
B. KHÁM PHÁ

Hoạt động 1: Kể chuyện và trả lời câu hỏi

Mục tiêu: Thông qua câu chuyện, HS biết được Duy và Kiên đã không tuân thủ những quy định trong bệnh viện.
Cách tiến hành:

- GV treo tranh lên bảng, kể câu chuyện một lượt.

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng, chỉ từng tranh kể lại tóm tắt câu chuyện.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Khi vào bệnh viện thăm bạn, Duy và Kiên đã có hành động gì?

+ Hành động của hai bạn có phù hợp không? Vì sao?

+ Theo em, khi đến bệnh viện cần tuân thủ những quy định nào?
- GV khuyến khích HS chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.

- GV cùng các bạn nhận xét câu trả lời, đưa ra kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy định nơi công cộng

Mục tiêu: HS kể tên và bước đầu nhận diện được những địa điểm công cộng và một số quy định chung nơi công cộng.
Cách tiến hành:
- GV treo tranh lên bảng, HS quan sát tranh
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- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Kể tên địa điểm công cộng trong những tranh trên?
+ Theo em nơi công cộng có những quy định gì?

- GV gọi các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động
- GV nhận xét và kết luận: Địa điểm công cộng là những nơi phục vụ nhu cầu sử dụng của cộng đồng, mọi người đều có quyền sử dụng và cẩn thận thủ nội quy, quy định tại các nơi công cộng.
Hoạt động 3: Thảo luận về tuân thủ quy định nơi công cộng
Mục tiêu: HS nêu được và thực hiện được các quy định nơi công cộng.
Cách tiến hành:

- GV cho HS hoạt động theo cặp, thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Việc tuân thủ quy định nơi công cộng mang lại lợi ích gì?

+ Nếu không tuân thủ quy định nơi công cộng, điều gì sẽ xảy ra?

- GV yêu cầu các cặp báo cáo kết quả thảo luận. 

- GV khen ngợi những cặp có câu trả lời đúng, bổ sung những câu trả lời còn thiếu và kết luận.

* Liên hệ: 

Lồng ghép GD địa phương:

- Ở thành phố Chí Linh quê hương em có khu di tích quốc gia đặc biệt nào?

- Khu di tích Côn Sơn thuộc xã phường nào? Nơi đó thờ ai?

- Khu di tích Kiếp Bạc thuộc xã phường nào? Nơi đó thờ ai?

-GV: Khu di tích Côn Sơn thuộc phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, đó là nơi gắn với những năm tháng cuối đời của anh hùng dân tộc , danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

       Khu di tích Kiếp Bạc thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, nơi đó thờ Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều danh nhân thời Trần.

- Khi đến đó tham quan, trải nghiệm thì các em cần thực hiện tốt các quy định của Ban quản lí khu di tích ….

C. LUYỆN TẬP

Mục tiêu:Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.

Cách tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT1
- GV treo tranh, yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét về việc làm của bạn trong mỗi tranh dưới đây?
[image: image4.png]



- GV mời một số HS nêu lên nhận xét của mình.
- GV cùng các bạn khác, đánh giá, nhận xét và tuyên dương HS có nhận xét đúng nhất.
Nhiệm vụ 2: Bày tỏ ý kiến
- GV yêu cầu HS đọc BT2, suy nghĩ và nêu lên ý kiến của mình về việc đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến nào? Vì sao?

- GV đọc từng ý kiến, gọi 1 bạn HS đứng dậy trình bày.

- GV làm tương tự cho đến khi hết các ý kiến.

- GV cùng cả lớp nhận xét ý kiến của các bạn, đưa ra kết luận:

+ Đồng tình: ý B, D, E

+ Không đồng tình: A, C

Nhiệm vụ 3: Hoạt động nhóm, hoàn thành BT3

- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm đóng vai và xử lí 1 tình huống.

- GV cho các nhóm lên bảng trình bày

- GV cùng các nhóm khác lắng nghe, nhận xét.

D. VẬN DỤNG

Mục tiêu: Giúp HS xây dựng nội quy góc thư viện lớp học và hiểu thêm được các nội quy nơi công cộng.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS xây dựng nội quy góc thư viện lớp học

- GV kết luận, tổng kết bài học: Khi đến những nơi công cộng, chúng ta cần tuân thủ các quy định, tuyệt đối không cười đùa, xô đẩy nhau... để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh mình.
	- HS hào chứng nghe GV nêu thể lệ trò chơi.

- HS giải ô chữ: (1) bảo tàng, (2) công viên, (3) bệnh viện, (4) rạp xiếc => Công cộng
- HS nghe GV giới thiệu bài học.

- HS quan sát tranh, nghe GV kể chuyện.

- HS lên bảng kể chuyện, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời:

+ Khi vào bệnh viện, hai bạn đã hét lớn và chạy lung tung

+ Hành động đó không phù hợp

+ Khi đến bệnh viện chúng ta nên đi nhẹ, nói khẽ.

- HS trình bày trước lớp

- HS nghe GV nhận xét.

- HS quan sát tranh

- HS trả lời câu hỏi 

+ Tranh 1: Công viên

+ Tranh 2: Bảo tàng

+ Tranh 3: Văn miếu

+ Tranh 4: Bến xe

- Quy định nơi công cộng: Đi nhẹ nói khẽ, vứt rác đúng nơi quy định, xếp hàng,…
- HS trình bày, nghe GV nhận xét.
- HS hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi của GV yêu cầu.

- HS báo cáo kết quả

- HS lắng nghe nhận xét.

-Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

-HS trả lời

-HS trả lời

- HS chú ý nghe

- HS ghi nhớ và thực hiện

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi

+ Tranh 1: các bạn tranh giành nhau quyển sách

+ Tranh 2: Bạn nam bỏ rác vào thùng rác

+ Tranh 3: Bạn nữ vẽ bậy lên tường nhà văn hóa

+ Tranh 4: Các bạn xếp hàng vào phòng chiếu phim.
- HS trình bày

- HS lắng nghe nhận xét, đánh giá

- HS suy nghĩ, đưa lên ý kiến

- HS trình bày

- HS nghe nhận xét

- HS hoạt động nhóm, phân vai, xử lí công việc.

- Các nhóm trình bày

- HS lắng nghe nhận xét.

- HS thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy cho lớp

- HS lắng nghe GV tổng kết.
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Buổi chiều
TIẾT 1: TOÁN 3 – LỚP 1A
PHÉP TRỪ DẠNG 27 – 4, 63 – 40 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện phép tính trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ dạng 27 - 4, 63 - 40).


- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: Tính

GV hướng dân HS cách làm, có thê làm mâu 1 phép tính.

GV nhắc lại quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Cho HS tự làm
GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Bài 3: Tính

HS quan sát mẫu, nói cách thực hiện phép tính dạng 63 - 40.

GV hướng dẫn HS:

+ Đọc yêu cầu: 63 - 40 = ?

+ Đặt tính (thẳng cột).

+ Thực hiện tính từ phải sang trái:

3 trừ 0 bằng 3, viết 3.

6 trừ 4 bằng 2, viết 2.
+ Đọc kết quả: Vậy 63 - 40 = 23.
GV chốt lại cách thực hiện, một vài HS chỉ vào phép tính nhắc lại cách tính.

GV nhắc lại cách đặt tính dọc, quy tắc trừ từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột.

Bài 4: Đặt tính rồi tính
-HS làm bài
GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS trừ từ trái sang phải, GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.

Hoạt động vận dụng

Bài 5
-HS đọc đề

-HS thảo luận cách làm

-HS làm bài
GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiểm tra kết quả.
Củng cố, dặn dò
-Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Khi đặt tính và tính em nhắn bạn cần lưu ý những gì?

-Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép trừ đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	HS tính rồi viết kết quả phép tính vào vở.

HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.

Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

-HS quan sát
-HS chú ý theo dõi

-HS thực hiện các phép tính khác rồi đọc kết quả.
Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đặt tính rồi tính và viết kết quả vào vở.

Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).

HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

Phép tính: 36 - 6 = 30.

Trả lời: Trang còn lại 30 tờ giấy màu.

HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.
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TIẾT 2 : TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2 – LỚP 1A
BÀI 19: GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
Sau bài học, HS đạt được:

 * Về nhận thức khoa học: 
Nêu được cách bảo vệ vùng riêng tư của cơ thể. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

 Quan sát các hình ảnh để phân biệt được hành động nào là tốt, hành động nào là xấu đối với trẻ em . 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

 - Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến sự an toàn của bản thân. 

- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi - Các hình trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CH Ủ YẾU 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học của tiết học trước.

b. Cách tiến hành:
· GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Năm ngón tay ngoan” (sáng tác: Trần Văn Thụ).

· GV đặt câu hỏi: “Bài hát vừa rồi có nhắc đến bộ phận bên ngoài nào của cơ thế chúng ta?” (tay).

· GV dẫn dắt vào bài tiết 2: Hôm nay cô và các bạn tiếp tục tìm hiểu về chức năng của các bộ phận bên ngoài cơ thế nhé.

2. Hoạt động 1: Tìm hiểu về đôi tay trên cơ thể của em
a. Mục tiêu:
- HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành

· GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS.

· HS quan sát các tranh 1, 2, 3 và 4 (trang 94 SGK - GV có thể phóng to cho HS quan sát) và nói về nội dung từng tranh.

· GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.

+ Tranh 1: Dùng tay để chăm sóc cây.

+ Tranh 2: Dùng tay để viết bài.

+ Tranh 3: Dùng tay để chăm sóc em bé.

+ Tranh 4: Dùng tay để cầm thức ăn.

· GV nhận xét.

· GV đính hình bạn Nam đang giơ tay (trang 94 SGK) lên bảng và nêu câu chốt để chuyển ý: Nhờ có đôi bàn tay mà chúng ta làm được rất nhiều việc như đã kể ở trên.

· GV chia lớp thành các nhóm đôi, HS thảo luận trả lời các câu hỏi:

+ Bạn Nam đang giơ tay trái hay tay phải?

+ Mỗi bàn tay có bao nhiêu ngón, đó là những ngón nào?

· GV nhận xét, rút ra kết luận.

Kết luận: Cơ thể chúng ta có 2 tay: tay phải và tay trái. Mỗi bàn tay có 5 ngón: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Đôi tay giúp chúng ta làm được rất nhiều việc khác nhau trong đời sống hằng ngày.

3. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đôi chân trên cơ thể của em
a. Mục tiêu: HS biết được các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

b. Cách tiến hành:

· GV cho HS xem đoạn phim cá bạn HS chơi các trò chơi như: nhảy dây, đá banh, đuổi bắt,... Sau khi xem xong, GV đặt câu hỏi:

+ Khi tham gia các trò chơi, em đã dùng những bộ phận nào trên cơ thể để chơi?

+ Chân em dùng để làm gì?

· GV giới thiệu nội dung 4 tranh đầu ở trang 95 SGK và nhận xét: Chân dùng đế đứng, đi, chạy, nhảy.

· Kết luận: Các bộ phận trên cơ thể giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.

HS tập đọc các từ khoá của bài: “Cơ thể - Đầu - Mình - Tay - Chân”.

4. Hoạt động tiếp nối sau bài học

- GV yêu cầu HS về thực hiện các hoạt động sinh hoạt của mình bằng các bộ phận bên ngoài cơ thể. Chụp hình làm sản phẩm để chia sẻ với bạn.

- Tìm hiếu về các bộ phận có ở vùng đầu để chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS trả lời.

- HS quan sát SGK/T.94, thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi.
-HS trình bày

- HS nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi – nhận xét.

-HS nghe

- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.

-HS xem

- HS trả lời – nhận xét.

- HS nêu được các ích lợi của đôi tay đối với cuộc sống hằng ngày của em.
- HS đọc từ khóa.
- HS lắng nghe.
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TIẾT 3: TOÁN TĂNG 2– LỚP 1A

PHÉP CỘNG DẠNG 25 + 40; PHÉP TRỪ DẠNG 39 – 15 (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
* Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hành làm các BT phần Kết nối.

- Biết cách đặt tính và thực hiện phépcộng, phép trừ trong phạm vi 100 (cộng không nhớ dạng 25+ 40, trừ không nhớ dạng 39 - 15).

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 2
	B. Kết nối:

Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 5. Đặt tính rồi tính
- HS đặt tính rồi tính.

- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

Lưu ý: GV quan sát kĩ các thao tác của HS, nếu có HS cộng từ trái sang phải GV nêu trước lớp để nhắc nhở và khắc sâu cho HS.

* Bài 6. Tìm lỗi sai trong các phép tính sau và sửa lại cho đúng

- Gv cho HS nêu đề bài

- Hướng dẫn HS cách làm tìm chỗ sai của phép tính( đặt tính sai, cộng trừ sai,…)

- Cho HS làm bài

- NX

* Bài 7. Số.

- GV cho HS nêu cầu, cho HS quan sát hình

- HS viết các số thích hợp vào chỗ trống cho phù hợp với yêu cầu

- HS làm bài vào vở

 - GV nhận xét.

* Bài 8. Nối các phép tính với kết quả bằng 68

 - GV cho HS đọc yêu cầu

- GV Hướng dẫn HS làm bài.

- GV quan sát HS làm và nhận xét

* Bài 9.

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ).

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời

HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.

- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, lưu ý HS tính ra nháp rồi kiêm tra kết quả.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS làm bài

- HS đổi vở nhận xét bạn

-Vài HS đọc đề

- Nghe

-Thực hiện

- HS quan sát hình

- HS làm bài theo yêu cầu

- HS nhận xét bạn

- HS quan sát hình

- HS làm bài

-  Vài HS nhắc lại

- HS thảo luận

- Viết: 57- 33= 24

- Trả lời: hàng cây đó còn lại là 24 cây
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Thứ sáu ngày 18 tháng 4 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
 (Tiết 2) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Về nhận thức khoa học:
- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Củng cố kĩ năng trình bày, chia sẻ thông tin, phân tích vấn đề và xử lí tình huống.
* Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Tự đánh giá việc làm của bản thân trong việc thực hiện : phòng tránh công vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp ; phòng tránh bệnh sỏi thận.

- Biết nhắc nhở các bạn đeo cặp đúng cách và không nhịn tiểu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. 
         - Các hình trong sách giáo khoa, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Ôn tập và đánh giá Chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Tự đánh giá

a. Mục tiêu:  HS tự đánh giá việc làm của bản thân trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu phiếu tự đánh giá ở trang 108 SGK để chia sẻ với các bạn những việc nào em đa làm thường xuyên, thỉnh thoảng (chưa làm thường xuyên) hoặc chưa thực hiện và những thói quen bản thân các em cần thay đổi để thực hiện được việc phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số HS xung phong chia sẻ với cả lớp về việc làm của bản thân em trong việc thực hiện: phòng tránh cong vẹo cột sống, bảo vệ cơ quan hô hấp, phòng tránh bệnh sỏi thận. 
	-HS đọc tên bài
- HS làm việc theo nhóm. 

- HS trình bày. 

	Hoạt động 3: Đóng vai

a. Mục tiêu: Biết khuyên các bạn đeo cặp đúng cách và không nhịn tiểu.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu từng cá nhân nghiên cứu hai tình huống trang 108 SGK.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận về cách đưa ra lời nhắc nhở với bạn trong mỗi tình huống. Sau đó, yêu cầu một số bạn tập đóng vai xử lí tình huống 1; các bạn khác tập đóng vai xử lí tình huống 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

Các nhóm lên bảng đóng vai. HS nhóm khác, GV nhận xét, góp ý cho lời nhắc nhở của từng nhóm.
	- HS quan sát tranh, đọc hai tình huống. 

- HS lắng nghe, thực hiện thảo luận theo nhóm. 

- HS đóng vai. 
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TIẾT 2:  TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2A
CÁC MÙA TRONG NĂM (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Về nhận thức khoa học:
- Nêu được tên của các mùa trong hai vùng địa lí khác nhau.

- Nêu được một số đặc điểm của các mùa trong năm.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Nêu được tên của các mùa trong hai vùng địa lí khác nhau.

- Nêu được một số đặc điểm của các mùa trong năm.
* Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.
         - Các hình trong sách giáo khoa, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
         - Một số hình ảnh về cảnh vật và các hoạt động thích ứng của con người với các mùa khác nhau (GV chuẩn bị hoặc có thể yêu cầu HS sưu tầm)

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV cho HS nghe nhạc và hát theo bài Khúc ca bốn mùa. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa nghe và hát theo ca khúc Khúc ca bốn mùa. Vậy có phải nước ta địa điểm nào cũng có bốn mùa không? Mỗi mùa có những đặc điểm gì? Chúng ta se cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 19: Các mùa trong năm. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các mùa nơi bạn An sống

a. Mục tiêu: Sử dụng kĩ năng quan sát tranh, trình bày được sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết đặc trưng của hai mùa nơi bạn An sống. Nêu được tên và đặc điêm của hai mùa đó
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 và hình 2 trang 110 SGK để nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- HS khác nhận xét, bổ sung câu nhận xét của bạn.
Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV cho hai HS đọc lời giới thiệu của bạn An trước lớp và lời kết luân của con ong về đặc điêm của mùa mưa và mùa khô. 

- GV nhấn mạnh đặc điểm chung của cả hai mùa là đều nóng. 

Hoạt động 2: Các mùa nơi bạn Hà sống

a. Mục tiêu: Sử dụng kĩ năng quan sát các tranh, trình bày được về sự khác nhau về cảnh vật nơi và thời tiết của bốn mùa nơi bạn Hà sống. Kể được tên các mùa và nêu được đặc điểm của bốn mùa. 

b. Cách tiến hành:

Bươc 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 1 - 4 ở trang 111 SGK để nhận xét sự khác nhau về cảnh vật và thời tiết.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Hãy nhận xét sự khác nhau về cây cối (màu sắc của lá, cành, hoa có trong mồi hình).

+ Hãy nhận xét về quần áo của mọi người trong mồi hình, từ đó suy ra thời tiết trong mỗi hình.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời 
đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
-
 GV yêu cầu HS khác bổ sung và nhận xét phần trình bày của các bạn.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV cho hai HS từng người đọc lời giới thiệu của bạn Hà trước lớp và lời kết luận của con ong về đặc điểm của bốn mùa nơi bạn Hà đang sống.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

+ Nơi bạn Hà sống có mấy mùa, là những mùa nào?

+ Hình nào ứng với mùa xuân, hè, thu, đông? Đặc điểm của mỗi mùa là gì?

- 
GV đặt thêm câu hỏi để khai thác kiến thức thực tế về mùa của HS:

+ Các em có biết tết Nguyên đán vào mùa nào không?

+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường như thế nào? Mưa xuân thường mưa to hay mưa nhỏ và có tên gọi là gì? 

- GV yêu cầu HS làm câu 4 của bài 19 vào Vở bài tập.

-
GV kêt luận: Ở Việt Nam, có nơi có hai mùa, có nơi có bốn mùa diễn ra trong năm. Mỗi mùa có những đặc điểm khác nhau về thời tiết. Do những đặc điểm này mà cảnh vật mỗi mùa khác nhau và con người có những hoạt động thích ứng với mỗi mùa.
	- HS nghe, hát. 
-HS nghe
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Hình 1 cây cối xanh tốt, hình 2 cây cối khô cằn (thể hiện lá cây màu vàng úa). 

+ Hình 1 có mưa, hình 2 trời nắng.

+ Cây cối xanh tốt thể hiện có mưa nhiều ngày. Cây cối cằn khô thể hiện nắng nóng, mưa ít hoặc không có mưa trong nhiều ngày.

- HS trả lời:

- Sự khác nhau vê cây cối:

+ Hình 1: Trên cây có các búp lá mới mọc (còn gọi là chồi non), cô gái cầm cành hoa đào.

+ Hình 2: Cây cối xanh tốt, có hoa phượng.

+ Hình 3: Lá cây bị vàng, nhiều lá vàng rụng trên đường.

+ Hình 4: Cây trụi lá.

- Sự khác nhau về thời tiết:

+ Hình 1: Trời không có nắng, trời hoi lạnh (thể hiện qua người mặc áo khoác mỏng).

+ Hình 2: Trời nắng, nóng (thể hiện qua người mặc áo cộc tay).

+ Hình 3: Thời tiết hơi lạnh (người mặc áo khoác mỏng, áo dài tay).

+ Hình 4: Trời rét (các bạn mặc áo khoác dày, đội mũ len).

- Nơi bạn Hà sống 4 mùa mùa xuân (hình 1), hè (hình 2), thu (hình 3), đông (hình 4). 

- Tết Nguyên đán vào mùa xuân. 

+ Đi chơi Tết với gia đình, em thuờng thấy thời tiết thường se se lạnh, có mưa phùn. 

-HS nghe
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TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT 9 + 10 – LỚP 2A
TĐSB: ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

- Đọc (kể) trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc phù hợp với lớp 2.
2. Phát triển năng lực văn học.

- Nhận diện được bài văn xuôi, thơ.

- Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; bày tỏ tình cảm với quê hương, với nhân vật trong sách báo.   
3. Phẩm chất: Yêu quý quê hương, có tình cảm gắn bó với quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, bài soạn Power Point. 

HS: - SGK, vở BT TV tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ: Giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp. Đọc (kể) trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc, Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc phù hợp với lớp 2. Chúng ta cùng vào bài học. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học và chuẩn bị

a. Mục tiêu: HS đọc yêu cầu bài tập và chuẩn bị theo sự hướng dẫn của GV. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 3 HS đọc nối tiếp 3 yêu cầu của tiết học: 

- HS 1 (Câu 1): Em hãy mang đến lớp quyển sách, tờ báo viết về quê hương. Giới thiệu sách báo với các bạn trong nhóm. 

+ HS đọc tên một số đầu sách được giới thiệu trong SGK: Quê nội, Xóm Bờ Giậu, Đất rừng phương Nam, Quê ngoại. 

+ GV mời 1 số HS giới thiệu với các bạn quyển sách, tờ báo của mình: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản,...

- HS1 (Câu 2): Tự đọc một truyện, bài thơ, bài báo em thích. 

+ HS đọc bài thơ mẫu Em yêu nhà em. 

+ GV giới thiệu bài thơ mẫu Em yêu nhà em: Đây là một bài thơ hay của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến nói về tình cảm của một bạn nhỏ với ngôi nhà của mình. Tình yêu quê hương bắt đầu từ tình cảm với ngôi nhà, với những vật, con vật, những người gần gũi xung quanh các em. 

- HS3 (Câu 3): Đọc lại (hoặc kể lại) cho các bạn nghe một truyện, bài thơ, bài báo em vừa đọc. 

Hoạt động 2: Tự đọc sách báo

a. Mục tiêu: HS tự đọc sách, báo mà mình mang đến lớp; đọc kĩ một đoạn em yêu thích.

b. Cách tiến hành: 

- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS khi đọc cần ghi lại vào sổ hoặc phiếu đọc sách những câu văn hay, đáng ghi nhớ.

- GV đi tới từng bàn giúp HS chọn bài, đoạn đọc.

Hoạt động 3: Đọc cho các bạn nghe

a. Mục tiêu: HS đọc trước lớp đoạn hoặc bài mình thích. 

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe những gì em vừa đọc.

- GV yêu cầu lần lượt từng HS đọc to, rõ ràng, trước lớp một đoạn hoặc bài mình thích. HS đọc xong, các HS khác đặt câu hỏi. 

- GV mời HS vỗ tay khen bạn sau khi mỗi bạn đọc xong. 

- GV khen ngợi những HS đọc to, rõ ràng, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

-  HS giới thiệu với các bạn quyển sách, tờ báo của mình.

- HS đọc

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc sách, báo và ghi vào phiếu đọc sách. 

-  HS đọc sách trong nhóm. 

- HS đọc trước lớp. 

- HS vỗ tay khen, động viên bạn

- HS chú ý nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_______________________________________________________
                                                              Duyệt ngày  11  tháng 4  năm 2025
                                                                              Phó hiệu trưởng

                                                                           Nguyễn Thị Hằng
